
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 100 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

18.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

24/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SAN JAPAN QUỐC TẾ

0108374748

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các 
hàng hóa theo quy định của pháp luật

8299

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5630

5. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành 
lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật

4690

6. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập 
cơ sở bán lẻ ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật

4799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAN JAPAN QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAN JAPAN INTERNATIONAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SAN JAPAN.,JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUANG 
TUYẾN

Thôn 1, Xã Cát 
Quế, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 33,333

Tổng số 600.000 6.000.000.000 33,333

0010750177
10

2 TRẦN ANH 
TUẤN

Thôn Bồng Lai, 
Xã Vũ Tiến, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

348.120 3.481.200.000 19,340

Tổng số 348.120 3.481.200.000 19,340

151308741

3 NGUYỄN 
TRUNG KIÊN

Số 4 tầng 15-83B 
đường Lý Thường 
Kiệt, Phường 
Trần Hưng Đạo, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

252.000 2.520.000.000 14,000

Tổng số 252.000 2.520.000.000 14,000

013648175

4 SHINDO 
MAKOTO

Số 1584 Hashie 
machi, thành phố 
Isesaki, tỉnh 
Gunma, Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 33,333

Tổng số 600.000 6.000.000.000 33,333

TR2645941

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 SHINDO 
MAKOTO

Số 1584 Hashie 
machi, thành phố 
Isesaki, tỉnh 
Gunma, Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 33,333

Tổng số 600.000 6.000.000.000 33,333

TR2645941
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151308741
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bồng Lai, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Bồng Lai, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ANH TUẤN Nam

21/10/1974 Kinh Việt Nam

16/03/2006 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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